
71. XÃ VĨNH BÌNH

Giá đất ở

Từ Đến Vị trí 1

Ranh xã Bình Phục Nhứt Đầu giao lộ đường Nguyễn Hữu Trí 1.870

Đầu giao lộ đường Nguyễn Hữu Trí
Hết ranh phía Đông nhà văn hóa ấp 

Thạnh Hưng - Đồng Thạnh
1.980

Ranh phía Đông nhà văn hóa ấp Thạnh 

Hưng - Đồng Thạnh
Giáp xã Phú Thành 1.760

đường tổ 12, 13 Đường vào bãi rác thị trấn 440

Đường vào bãi rác thị trấn ` 825

Đường tỉnh 872 cống ba lùn Giáp xã Vĩnh Hựu 572

c. Bảng giá đất ở tại vị trí mặt tiền đường huyện 0

Ngã ba giao với Quốc lộ 50 Kênh 3 Cư 506

Kênh 3 Cư Hết ranh Bãi rác Thạnh Nhựt 451

Hết ranh Bãi rác Thạnh Nhựt Cầu Bình Đông - Thạnh Nhựt 506

Giao lộ với Đường huyện 12 Đường Nguyễn Thị Bờ 450

Đường Nguyễn Thị Bờ Giao lộ với đường Nguyễn Hữu Trí 660

Ranh xã Thạnh Trị Ranh xã Hữu Thành 572

Giao lộ đường Trần Quốc Toản với 

đường E3
Ranh xã Vĩnh Hựu với TT Vĩnh Bình 572

Ngã ba giao với Quốc lộ 50 Đường Thạnh Hòa Đông - Thạnh Trị 473

Đường Thạnh Hòa Đông - Thạnh Trị xã Long Bình 450

7

Đường huyện 16B (Đường lộ 

Đình "liên xã Thạnh Trị-Thành 

Công" cũ)

495

8 Nguyễn Văn Côn Giao lộ Quốc lộ 50 đường tổ 12, 13 3.410

9 Phan Bội Châu 4.400

10 Phan Chu Trinh 4.400

Nguyễn Văn Côn Cô Giang 4.070

Cô Giang Cống Ba Ri 2.200

Cống Ba Ri Đầu đường E3 với ĐH. 15 1.430

Nguyễn Văn Côn Nguyễn Trung Trực 2.200

Đầu cầu Nguyễn Văn Côn Lý Thành Bô 3.410

Lý Thành Bô Hết đường 1.870

Đầu cầu Nguyễn Văn Côn Cầu Sáu Biếu 1.650

Cầu Sáu Biếu Ranh xã Thạnh Trị 715

Đầu cầu Nguyễn Văn Côn Cầu Sáu Biếu 1.430

Cầu Sáu Biếu Ranh xã Thạnh Trị 715

14 Nguyễn Trung Trực 2.200

15 Cô Giang 2.200

16 Phan Thanh Giản 2.200

17 Nguyễn Thái Học 2.200

18 Trương Định 2.200

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

Toàn tuyến

11 Trần Quốc Toản

12 Đặng Khánh Tình

13 Võ Tánh (khu phố 4)

Toàn tuyến

đoạn từ Ql50 đến ranh xã Phú Thành

Toàn tuyến

Toàn tuyến

5 Đường huyện 15

6 Đường huyện 16

3 Đường huyện 12

4 Đường huyện 12B

1 Quốc lộ 50

2
Đường Nguyễn Văn Côn

STT Tuyến đường
Đoạn đường



19 Phan Đình Phùng 2.200

20 Phạm Đăng Hưng Nguyễn Văn Côn Nguyễn Hữu Trí 2.200

21 Nguyễn Hữu Trí 1.320

Đường Nguyễn Thị Bờ Đường Nguyễn Hữu Trí 891

Đường Nguyễn Hữu Trí Đường tránh phía đông thị trấn Vĩnh Bình 1.012

Đường tránh phía đông thị trấn Vĩnh Bình Giáp ranh xã Thạnh Trị 891

23 Lý Thành Bô 2.200

24 Đằng Giao (Đường Trại giam) 1.100

25 Sư Thiện Chiếu (Đường Đình) 1.012

26
Đặng Vương Tá (Dọc sông Vàm 

Giồng)
891

27
Nguyễn Thị Bờ (Đường Công 

Điền)
891

28 Nguyễn Thị Bảy (Đường QLTT) 1.100

29 Đường Số 2 Đường Nguyễn Văn Côn Đường tránh phía đông TT.Vĩnh Bình 1.100

30
Đường tránh thị trấn Vĩnh Bình, 

huyện Gò Công Tây (giai đoạn 1)
Giáp Quốc lộ 50 Giáp kênh Vàm Giồng (cầu Sáu Biếu) 1.650

31 Đường kênh K23 (Toàn tuyến) Giáp Quốc lộ 50 Ranh xã Thạnh Nhựt 891

32 Đường Tổ 7 - 8 (Khu phố 4) Giáp đường Nguyễn Thị Bảy
Giáp Đường tránh thị trấn Vĩnh Bình, 

huyện Gò Công Tây (giai đoạn 1)
1.100

33 495

450

340

270

200- Vị trí 4: Đất vị trí còn lại.

Đất ở tại vị trí tiếp giáp đường E3 (đoạn từ Đường huyện 15 đến Trường THCS Nguyễn Văn Thiều)

34

- Vị trí 1: Đất vị trí tiếp giáp đường trải nhựa, đan có mặt rộng từ 3 m trở lên.

- Vị trí 2: Đất vị trí tiếp giáp đường trải nhựa, đan có mặt rộng từ 2 m trở lên, trải đá cấp phối có mặt rộng từ 3 m trở lên

- Vị trí 3: Đất vị trí tiếp giáp đường đô thị có nền đất rộng từ 1m trở lên à mặt được trải nhựa đan, bê tông rộng từ 0,5m trở 

lên; có nền đất mặt rộng từ 2m trở lên.
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22 Nguyễn Thìn


